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door 
cửa 



 

 
 

window 
cửa sổ 



 

 
 

sofa 
ghế sofa 

 
 
 



 
 

table 
bàn 

 
  



 
 

rug 
tấm thảm 

 
  



 
 

living room 
phòng khách 

 
  



 
 

curtain 
rèm 

 



 
 

clock 
đồng hồ 

 
  



 
 

picture 
ảnh 

 
  



 
 

chair 
ghế 

 



 

 
 

lamp 
đèn 

 
  



 
cabinets 

tủ 

 
flowers 

hoa 
 



 

 
 

chair 
ghế 



 
 

 
 

table 
bàn 

 
 



 
 

dining room 
phòng ăn 

 
  



 
 

plate 
dĩa 

 
 



 
 

fork 
nĩa 

 
  



 
 

spoon 
thìa 

 



 
 

knife 
dao 

 
  



 
glass 

ly 
 

  



 
cup 
tách 

 
kitchen 

bếp 
  



 
 

stove 
bếp nấu 

 
  



 
 

refrigerator 
tủ lạnh 

 



 
sink 

bồn rửa 

 
towel 

khăn tắm 



 

 
 

bathtub 
bồn tắm 

 



 

 
shower 

vòi hoa sen 
 

  



 
 

bookshelf 
kệ sách 

 



 
bed 

giường 
 

  



 
 

dresser 
tủ quần áo 

 



 
 

bedroom 
phòng ngủ 

 
 

  



 
 
 

 
closet 
tủ kho 

 



 
 

crib 
giường cũi 

 
  



 
 

radio 
radio 

 
  



 
 

microwave 
lò vi sóng 

 
  



 
 

trashcan 
thùng rác 
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